       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH

PHÂN CÔNG PHÒNG Ở NỘI TRÚ CHO HỌC SINH KHỐI 11
NĂM HỌC 2017 – 2018
Lớp 11 Toán 1
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	QUÊ QUÁN
	PHÒNG Ở

	1
	ĐẶNG SỸ LÊ AN
	11 Toán1
	Thạch Hà
	406

	2
	NGUYỄN TRUNG HIẾU
	11 Toán1
	Hồng Lĩnh
	407

	3
	PHAN DUY TRUNG HIẾU
	11 Toán1
	Lộc Hà
	408

	4
	NGUYỄN ĐÌNH NHẬT 
	11 Toán1
	Cẩm Xuyên
	406

	5
	LÊ ĐÌNH TÂN
	11 Toán1
	Cẩm Xuyên
	406

	6
	LÊ THANH TÙNG
	11 Toán1
	Lộc Hà
	504

	7
	LÊ SỸ HƯNG
	11 Toán1
	Can Lộc
	509

	8
	NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN
	11 Toán1
	Đức Thọ
	202

	9
	BÙI BÁ VŨ
	11Toán1
	Thạch Hà
	502

	10
	Trần Hậu Đức Thắng
	11 Toán1
	Thạch Hà
	406

	11
	Nguyễn Thị Linh Chi
	11 Toán 1
	Thạch Hà
	202


Lớp 11 Toán 2
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	QUÊ QUÁN
	PHÒNG Ở

	1
	LÊ HỮU HUY HOÀNG
	11 Toán2
	Lộc Hà
	405

	2
	NGUYỄN NHỰ ÁI LÍNH
	11 Toán2
	Kỳ Anh
	209

	3
	NGÔ THỊ QUỲNH NHƯ
	11 Toán2
	Lộc Hà
	305

	4
	PHẠM LÊ THU THỦY
	11 Toán2
	Kỳ Anh
	305

	5
	NGUYỄN QUANG LINH
	11 Toán2
	Thạch Hà
	509

	6
	TRẦN ĐỨC MẠNH
	11 Toán2
	Can Lộc
	509

	7
	TÔ ANH QUỐC
	11 Toán2
	Lộc Hà
	408

	8
	TRẦN ĐỨC THẮNG
	11 Toán2
	Hương Sơn
	511


Lớp 11 Lý

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	QUÊ QUÁN
	PHÒNG Ở

	1
	LÊ VIẾT HOÀNG
	11 Lý
	Cẩm Xuyên
	405

	2
	ĐOÀN VIỆT KHÁNH
	11 Lý
	Cẩm Xuyên
	405

	3
	LÊ HỒNG NGỌC
	11 Lý
	Kỳ Anh
	309

	4
	NGUYỄN TRƯỜNG HOÀNG
	11 Lý
	Can Lộc
	505

	5
	PHAN HUY MẠNH
	11 Lý
	Kỳ Anh
	402

	6
	NGUYỄN HỒNG SƠN
	11 Lý
	Cẩm Xuyên
	401

	7
	NGUYỄN CHÍ TIẾN
	11 Lý
	Can Lộc
	412

	8
	Nguyễn Xuân Tài
	11 Lý
	Hương Sơn
	409


Lớp 11 Hóa

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	QUÊ QUÁN
	PHÒNG Ở

	1
	NGUYỄN HOÀNG ANH
	11 Hóa
	Kỳ Anh
	402

	2
	NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG NAM
	11 Hóa
	Kỳ Anh
	402

	3
	BÙI TUẤN THÀNH
	11 Hóa
	Can Lộc
	404

	4
	TRẦN VĂN ĐẠT
	11 Hóa
	Thạch Hà
	509

	5
	NGUYỄN LÊ HÀ
	11 Hóa
	Hương Sơn
	311


Lớp 11 Sinh

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	QUÊ QUÁN
	PHÒNG Ở

	1
	NGUYỄN PHƯƠNG ANH
	11 Sinh
	Kỳ Anh
	305

	2
	PHAN SỸ NAM
	11 Sinh
	Can Lộc
	505

	3
	TRẦN VĂN TRƯỜNG
	11 Sinh
	Cẩm Xuyên
	401

	4
	TRẦN NHẬT HOÀNG
	11 Sinh
	Hương Sơn
	409

	5
	TRẦN THỊ THANH THANH
	11 Sinh
	Kỳ Anh
	306

	6
	PHAN NGỌC TUẤN
	11 Sinh
	Thạch Hà
	401


Lớp 11 Văn

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	QUÊ QUÁN
	PHÒNG Ở

	1
	NGUYỄN THỊ THANH HÀ
	11 Văn
	Hồng Lĩnh
	208


Lớp 11 Sử Địa

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	QUÊ QUÁN
	PHÒNG Ở

	1
	NGUYỄN THỊ DUNG
	11 Sử Địa
	Thạch Hà
	205

	2
	TRẦN THƯƠNG GIANG
	11 Sử Địa
	Hương Khê
	202

	3
	LÊ THỊ HIẾU NGÂN
	11 Sử Địa
	Can Lộc
	304

	4
	VÕ VIỆT HƯNG
	11 Sử Địa
	Can Lộc
	408

	5
	NGÔ THƠ TRANG
	11 Sử Địa
	Thạch Hà
	205

	6
	NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
	11 Sử Địa
	Cẩm Xuyên
	304


Lớp 11 Anh2
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	QUÊ QUÁN
	PHÒNG Ở

	1
	PHẠM TRỊNH HÀ AN
	11 Anh 2
	Cẩm Xuyên
	310

	2
	TRẦN THỊ LINH CHI
	11 Anh 2
	Hương Sơn
	311

	3
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
	11 Anh 2
	Hồng Lĩnh
	208


Lớp 11 Pháp

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	QUÊ QUÁN
	PHÒNG Ở

	1
	NGUYỄN THẾ ĐAN
	11 Pháp
	Kỳ Anh
	402

	2
	DƯƠNG LINH CHI
	11 Pháp
	Cẩm Xuyên
	207

	3
	DƯƠNG THỊ THANH TÚ
	11 Pháp
	Hồng Lĩnh
	208

	4
	NGUYỄN TRẦN NGỌC TIỀN
	11 Pháp
	Cẩm Xuyên
	207


